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	I
	Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp

	1. 
	Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chế biến từ măng tre nhằm nâng cấp sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao tại HTX Măng Giang Trường Xuân, Quảng Trị.
	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Hoàn thiện công nghệ chế biến, bảo quản 03 sản phẩm: măng muối chua, măng dầm tỏi ớt và măng tươi luộc thanh trùng; xác lập thông số công nghệ, chất lượng và hạn sử dụng có kiểm chứng.
2. Xây dựng mô hình sản xuất gắn với vùng nguyên liệu, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ tại HTX.
3. Hoàn thiện sản phẩm và hồ sơ nâng hạng OCOP từ 3 sao lên 4 sao cho sản phẩm măng dầm tỏi ớt; hoàn thiện 02 sản phẩm măng muối chua và măng tươi luộc thanh trùng để được đánh giá, công nhận đạt hạng 3 sao.
	1. 01 báo cáo hiện trạng vùng nguyên liệu, chế biến và thị trường; chỉ rõ phần kế thừa, giải pháp mới và khả năng cung ứng nguyên liệu.
2. 03 quy trình và bộ thông số chế biến, bảo quản; 03 tiêu chuẩn cơ sở, 03 hồ sơ công bố và 03 bộ kết quả kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm; hạn sử dụng, điều kiện bảo quản có dữ liệu thử nghiệm.
3. 03 mô hình chế biến: 1.000 kg măng muối chua, 500 kg măng dầm tỏi ớt, 1.000 kg măng luộc thanh trùng.
4. 01 hệ thống thiết bị được vận hành, xác định công suất và chi phí/kg sản phẩm. Bao gồm: dây chuyền sản xuất măng muối chua có năng suất 50 kg sản phẩm/mẻ; dây chuyền sản xuất măng dầm tỏi ớt với năng suất 50 kg sản phẩm/mẻ; dây chuyền sản xuất măng tươi luộc thanh trùng có năng suất 50 kg sản phẩm/mẻ.
5. Xưởng chế biến được chứng nhận áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP).
6. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm của HTX.
7. 03 bộ bao bì, nhãn, mã số, mã vạch và truy xuất theo lô cho 03 sản phẩm; hồ sơ nhãn hiệu, hồ sơ đánh giá OCOP và kết quả công nhận của cơ quan có thẩm quyền: 01 sản phẩm măng dầm tỏi ớt được nâng từ 3 sao lên 4 sao; 02 sản phẩm măng muối chua và măng tươi luộc thanh trùng đạt hạng 3 sao.
8. 01 phương án thương mại hóa có đối tác tiêu thụ, giá thành, giá bán, sản lượng và kế hoạch vận hành.
9. Báo cáo chuyển giao, tập huấn và nhân rộng; tối thiểu 01 bài viết đăng trên bản tin KH&CN và 01–02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm; bồi dưỡng kỹ thuật cho 03–05 kỹ sư.
10. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: HTX Măng Giang Trường Xuân dự kiến tiếp nhận quy trình và hồ sơ chất lượng vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn phối hợp hỗ trợ chuyển giao công nghệ. 
	24
	2.300
	Tuyển chọn
	
	



	2. 
	Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học, công nghệ phát triển sắn bền vững tại tỉnh Quảng Trị.
	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Xác định các yếu tố hạn chế năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sắn tại các vùng trọng điểm của tỉnh; đánh giá đất, giống, dịch hại và liên kết chế biến.
2. Lựa chọn, kiểm chứng gói giải pháp về giống, dinh dưỡng, bảo vệ đất và quản lý dịch hại; xây dựng dữ liệu số hỗ trợ quản lý vùng nguyên liệu và nhân rộng kỹ thuật.
3. Xây dựng 02–03 mô hình (có đối chứng) về canh tác sắn bền vững tại vùng trọng điểm sắn.
	1. 01 báo cáo hiện trạng, nguyên nhân suy giảm năng suất và suy thoái đất; đối chiếu các giống, quy trình đã được nghiên cứu, ứng dụng trên địa bàn.
2. 01 cơ sở dữ liệu GIS/WebGIS tích hợp vùng trồng, đất, giống, năng suất; bản đồ tỷ lệ 1/25.000 về hiện trạng, độ phì, mức độ thích hợp và khuyến nghị dinh dưỡng. Dữ liệu có nguồn, thời điểm và tọa độ.
3. 01 quy trình canh tác sắn bền vững.
4. Xây dựng 02–03 mô hình quy mô tối thiểu 02 ha/mô hình tại vùng trọng điểm sắn, có đối chứng. Thuyết minh làm rõ giống, số vụ và mức cải thiện; đánh giá năng suất củ, hàm lượng tinh bột, chi phí, lợi nhuận, độ phì đất và dịch hại.
5. 01 báo cáo giải pháp phát triển vùng nguyên liệu và liên kết cơ sở chế biến đến năm 2035, định hướng đến năm 2045; bộ tài liệu tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, quản trị và cập nhật dữ liệu.
6. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Sở Nông nghiệp và Môi trường dự kiến tiếp nhận dữ liệu, bản đồ và quy trình để quản lý vùng nguyên liệu; cơ sở chế biến, HTX và hộ trồng sắn tham gia mô hình tiếp nhận kỹ thuật. Xác định địa điểm, bên thu mua, đơn vị quản trị và kinh phí duy trì WebGIS.
	36
	2.700
	Tuyển chọn
	
	

	3. 
	Nghiên cứu phát triển phương pháp canh tác cà phê đặc sản dưới tán rừng đa tầng tại Quảng Trị thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo cơ sở khoa học cho phát triển tín chỉ carbon, chuỗi giá trị bền vững.
	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Hoàn thiện kỹ thuật canh tác cà phê đặc sản theo cấu trúc đa tầng, gắn chế biến, sử dụng phụ phẩm và liên kết tiêu thụ tại Khe Sanh và vùng phụ cận.
2. Xây dựng mô hình canh tác cà phê đặc sản dưới tán rừng đa tầng.
3. Đánh giá chất lượng, hiệu quả kinh tế, sử dụng tài nguyên và carbon của mô hình; xây dựng cơ sở dữ liệu, phương pháp đo và lộ trình phát triển tín chỉ carbon.
	1. 01 báo cáo hiện trạng canh tác cà phê đặc sản dưới tán rừng đa tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và cơ sở khoa học của việc phát triển tín chỉ carbon, chuỗi giá trị bền vững.
2. Bản thiết kế mô hình gồm: xác định điều kiện đất, cây che bóng, dòng phụ phẩm và công nghệ tái sử dụng; làm cơ sở tổ chức sản xuất cà phê theo hướng kinh tế tuần hoàn, chuỗi giá trị bền vững và phát triển tín chỉ carbon.
3. 01 bộ quy trình canh tác cà phê đặc sản dưới tán rừng đa tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và cơ sở khoa học của việc phát triển tín chỉ carbon, chuỗi giá trị bền vững; 01 bộ quy trình chế biến cà phê đặc sản và xử lý, tái sử dụng phụ phẩm; 01 sổ tay kỹ thuật hướng dẫn sử dụng và 01 hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ phù hợp.
4. 01 mô hình 02 ha thí nghiệm và 03–05 ha trình diễn tại 02–03 hộ liên kết; có đối chứng, số liệu năng suất, chất lượng, chi phí, lợi nhuận, lượng phụ phẩm tái sử dụng và vật tư tiết kiệm; 01 mô hình liên kết hộ – HTX – doanh nghiệp.
5. 01 quy trình đo lường, báo cáo, thẩm định carbon (MRV), bộ dữ liệu thực địa và 01 báo cáo tiềm năng, lộ trình tham gia thị trường carbon; nêu phương pháp, đường cơ sở và sai số.
6. Bộ hồ sơ kỹ thuật phục vụ tiêu thụ, xuất khẩu; tổ chức tập huấn cho 10–15 hộ và báo cáo khả năng nhân rộng.
7. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: HTX Nông nghiệp Xanh An Việt Farm và hộ liên kết dự kiến tiếp nhận quy trình, duy trì mô hình; Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Khe Sanh khai thác kết quả phục vụ quản lý và nhân rộng. Xác định đơn vị lưu giữ, cập nhật dữ liệu carbon, xử lý phụ phẩm và nguồn kinh phí duy trì.
	30
	2.000
	Tuyển chọn
	
	

	4. 
	Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chình mun (Anguilla bicolor) bằng công nghệ tuần hoàn sinh học (RAS) theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với phát triển sản phẩm OCOP và chuỗi giá trị tại tỉnh Quảng Trị.
	Nhiệm vụ phát triển công nghệ
	1. Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chình mun ứng dụng công nghệ RAS đạt tiêu chuẩn VietGAP quy mô 2.500 m²; tỷ lệ sống ≥90%, hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) ≤1,7; giảm ≥80% lượng nước, năng suất tăng ≥200% so với đối chứng nuôi truyền thống tương đương.
2. Hoàn thiện quy trình nuôi thương phẩm cá chình mun ứng dụng công nghệ tuần hoàn sinh học (RAS) phù hợp với điều kiện địa phương và quy trình sơ chế, chế biến sản phẩm cá chình mun phi lê.
3. Hình thành chuỗi giá trị nuôi – thu hoạch – sơ chế, chế biến – tiêu thụ có truy xuất, đạt VietGAP; phát triển sản phẩm cá chình mun phi lê và xây dựng ít nhất 01 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên được công nhận.
	1. 04 quy trình gồm: nuôi thương phẩm cá chình mun; quản lý môi trường nuôi, vận hành RAS; phòng, trị bệnh; thu hoạch, sơ chế và chế biến phi lê. Có thông số vận hành, cảnh báo và xử lý sự cố.
2. 01 mô hình nuôi thương phẩm cá chình mun ứng dụng công nghệ RAS đạt tiêu chuẩn VietGAP quy mô 2.500 m²; tỷ lệ sống ≥90%, hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) ≤1,7; giảm ≥80% lượng nước, năng suất tăng ≥200% so với đối chứng nuôi truyền thống tương đương.
3. 40 tấn cá chình mun thương phẩm từ mô hình nuôi đạt chứng nhận VietGAP; 02 tấn sản phẩm cá chình mun phi lê có hồ sơ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, quy cách bao gói, hạn sử dụng và truy xuất theo lô. Yêu cầu công nhận OCOP thực hiện tại mục 6 dưới đây.
4. 01 mô hình liên kết từ cơ sở nuôi đến cơ sở chế biến, tiêu thụ.
5. 01 sổ tay hướng dẫn nuôi cá chình mun ứng dụng công nghệ RAS; đào tạo, chuyển giao cho ≥30 lượt người; ≥02 bài báo khoa học, 02 báo cáo hội nghị.
6. 01 giấy chứng nhận VietGAP cho mô hình nuôi; 01 bộ nhận diện sản phẩm và bao bì; hệ thống truy xuất nguồn gốc; 01 bộ hồ sơ OCOP và tối thiểu 01 sản phẩm cá chình mun phi lê được cơ quan có thẩm quyền công nhận đạt hạng 3 sao trở lên.
7. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Công ty TNHH Kỹ nghệ xanh Tân Kim Long là địa chỉ dự kiến tiếp nhận; doanh nghiệp, HTX và hộ nuôi đủ điều kiện được chuyển giao kỹ thuật. Xác nhận nguồn giống hợp pháp, địa điểm, vốn đối ứng, bên mua, nhân sự và phương án vận hành RAS, xử lý sự cố, tiêu thụ sau nghiệm thu.
	36
	3.950
	Tuyển chọn
	
	

	5. 
	Ứng dụng khoa học, công nghệ xây dựng mô hình sản xuất dong riềng gắn với tiêu thụ tại một số địa phương của tỉnh Quảng Trị.
	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Đánh giá tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ dong riềng tại Quảng Trị.
2. Xác định 01–02 giống dong riềng phù hợp địa phương, năng suất ≥50 tấn/ha, hàm lượng tinh bột ≥14%; hoàn thiện quy trình sản xuất dong riềng và liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ.
3. Xây dựng 02 mô hình trồng, lợi nhuận/ha tăng ít nhất 10% so với sản xuất tại địa phương; 02 mô hình xử lý phụ phẩm thành phân hữu cơ, liên kết với cơ sở sản xuất miến dong Trường Sơn và một số cơ sở để cung cấp nguyên liệu, phát triển sản phẩm.
	1. 01 báo cáo hiện trạng sản xuất, chế biến, thị trường; báo cáo đánh giá nhu cầu nguyên liệu và yêu cầu của cơ sở chế biến.
2. Xác định 01–02 giống dong riềng phù hợp địa phương, năng suất ≥50 tấn/ha, hàm lượng tinh bột ≥14%.
3. 01 quy trình kỹ thuật sản xuất dong riềng.
4. 02 mô hình sản xuất dong riềng quy mô 05 ha/mô hình; địa điểm dự kiến tại xã Hướng Phùng và địa bàn phù hợp được xác định cụ thể trong thuyết minh; đạt năng suất ≥50 tấn/ha, tinh bột ≥14%, lợi nhuận/ha tăng ít nhất 10% so với đối chứng cùng vụ, điều kiện tương đương.
5. 02 mô hình xử lý phụ phẩm, tạo khoảng 30 tấn phân hữu cơ; có quy trình ủ, kiểm tra độ hoai, chất lượng và hướng dẫn sử dụng.
6. 01 phương án liên kết có cơ sở chế biến, thu mua; xác định tiêu chuẩn nguyên liệu, công suất tiếp nhận, sản lượng và điều kiện mua bán; đánh giá giá thành và thị trường miến dong.
7. 05 lớp tập huấn cho 150 học viên; 03 hội nghị, hội thảo với khoảng 150 lượt đại biểu; bộ tài liệu chuyển giao và báo cáo nhân rộng.
8. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Doanh nghiệp, HTX, cơ sở chế biến miến dong và hộ sản xuất tại các địa phương tham gia dự kiến tiếp nhận. Ưu tiên liên kết với cơ sở sản xuất miến dong Trường Sơn, phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, lực lượng biên phòng khi triển khai tại vùng phù hợp. Thuyết minh xác định đích danh bên thu mua, đơn vị vận hành và kinh phí duy trì mô hình.
	36
	1.200
	Tuyển chọn
	
	

	6. 
	Công nghệ chế biến mây tre đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và quản lý phát triển bền vững trong chuỗi giá trị sản phẩm.
	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Hoàn thiện công nghệ sơ chế, chế biến mây tre phù hợp yêu cầu của thị trường xuất khẩu được lựa chọn; chứng minh ưu điểm so với quy trình đang sử dụng tại nhà máy.
2. Thiết lập quản lý và truy xuất nguyên liệu hợp pháp từ vùng trồng, khai thác đến sơ chế, chế biến và thành phẩm.
	1. 01 bộ quy trình sơ chế, xử lý, bảo quản mây tre; xác định thông số độ ẩm, màu sắc, độ bền, khả năng chống mốc và kiểm soát hóa chất; có kết quả thử nghiệm theo yêu cầu REACH hoặc yêu cầu cụ thể của thị trường mục tiêu.
2. 01 mô hình 1,5 ha áp dụng tại nhà máy; sản phẩm mẫu và hồ sơ kiểm nghiệm; xác định công suất, quy mô lô thử, tỷ lệ đạt chất lượng, tiêu hao, giá thành và hiệu quả so với trước đây. Các ngưỡng và phương pháp kiểm chứng được đăng ký trong thuyết minh.
3. 01 hệ thống quản lý, truy xuất theo lô từ nguyên liệu đến thành phẩm; nhật ký điện tử, dữ liệu vùng nguyên liệu, quy trình nhập, kiểm tra và cập nhật dữ liệu.
4. 01 bộ hồ sơ kỹ thuật, tài liệu đào tạo, bàn giao; phương án vùng nguyên liệu bền vững và tiêu thụ, có yêu cầu kỹ thuật hoặc xác nhận nhu cầu của khách hàng mục tiêu.
5. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Công ty Cổ phần GKB dự kiến tiếp nhận quy trình, tổ chức sản xuất tại nhà máy; Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông và hộ tham gia phối hợp quản lý nguyên liệu. Xác định người vận hành, quyền truy cập dữ liệu, chi phí kiểm nghiệm, cập nhật truy xuất và vốn duy trì sản xuất.
	24
	1.800
	Tuyển chọn
	
	

	7. 
	Nghiên cứu thử nghiệm một số giống nho phù hợp canh tác trong nhà kính, nhà lưới và hoàn thiện quy trình canh tác tại Trạm Thực nghiệm xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.
	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Lựa chọn được giống nho triển vọng trồng trong nhà lưới, nhà kính tại địa bàn xã Hướng Phùng.
2. Thử nghiệm trồng 1.000 m² nho trong nhà lưới với 03 giống triển vọng, từ đó lựa chọn giống phù hợp để sử dụng.
3. Hoàn thiện quy trình trồng nho trong nhà lưới phù hợp với địa bàn xã Hướng Phùng và khu vực có điều kiện tương đương.
4. Đánh giá năng suất, chất lượng, hiệu quả khai thác nhà màng, nhà lưới và khả năng chuyển giao cho HTX, doanh nghiệp.
	1. 01 báo cáo khảo nghiệm các giống nho, từ đó lựa chọn giống nho phù hợp để khuyến cáo sử dụng.
2. 01 mô hình trồng thử nghiệm 03 giống nho trong nhà lưới, tổng diện tích 1.000 m².
3. 01 quy trình trồng nho phù hợp với điều kiện địa phương.
4. 01 báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình.
5. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị dự kiến tiếp nhận, vận hành tại Trạm Thực nghiệm Hướng Phùng. Xác định ít nhất 01 HTX/doanh nghiệp phối hợp thử nghiệm, tiếp nhận kỹ thuật hoặc tiêu thụ bằng cam kết cụ thể; có kế hoạch duy trì mô hình và bố trí nguồn lực sau nghiệm thu.
	36
	1.200
	Tuyển chọn
	
	

	8. 
	Nghiên cứu thử nghiệm giống dứa MD2 và một số giống dứa khác gắn với phát triển chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Đánh giá giống MD2 và 02–03 giống dứa bổ sung khác bằng khảo nghiệm có đối chứng; lựa chọn giống phù hợp, hoàn thiện kỹ thuật canh tác và quản lý chất lượng theo nhu cầu thị trường.
2. Xây dựng mô hình liên kết giống – trồng – thu hoạch – sơ chế, bảo quản – tiêu thụ, tích hợp quản lý vùng trồng, truy xuất và tái sử dụng phụ phẩm theo hướng kinh tế tuần hoàn.
	1. 01 báo cáo khảo nghiệm MD2 và các giống dứa khác, có giống đối chứng; bộ dữ liệu sinh trưởng, năng suất, chất lượng quả, sâu bệnh, tỷ lệ loại và hiệu quả kinh tế; danh sách giống triển vọng có căn cứ lựa chọn.
2. 01 bộ quy trình cho giống được lựa chọn, gồm canh tác, thu hoạch, sơ chế, bảo quản và xử lý phụ phẩm; phù hợp điều kiện sinh thái, yêu cầu chất lượng và thị trường tiêu thụ.
3. 01 mô hình liên kết chuỗi có nông hộ, HTX và doanh nghiệp thu mua/chế biến; xác định vùng trồng, diện tích, số hộ, sản lượng, tiêu chuẩn thu mua và phương án tổ chức thực hiện trong thuyết minh.
4. 01 bộ dữ liệu số vùng mô hình, nhật ký sản xuất và truy xuất theo lô; 01 mô hình xử lý, tái sử dụng phụ phẩm, có số liệu lượng đầu vào, đầu ra, chi phí và chất lượng sản phẩm.
5. 01 báo cáo hiệu quả, khả năng mở rộng; sổ tay kỹ thuật, hồ sơ tập huấn và chuyển giao. Làm rõ hiệu quả của liên kết tiêu thụ, quản lý số vùng trồng và tái sử dụng phụ phẩm.
6. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị chuyên môn về trồng trọt dự kiến tiếp nhận quy trình và dữ liệu; HTX, hộ trồng dứa và doanh nghiệp tiếp nhận mô hình, tổ chức tiêu thụ. Xác định đối tác bằng cam kết phối hợp, tiếp nhận; có kế hoạch duy trì vùng trồng, cập nhật dữ liệu và xử lý phụ phẩm sau nghiệm thu.
	30
	2.000
	Tuyển chọn
	
	

	II
	Lĩnh vực Khoa học Y, Dược

	9. 
	Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nhập viện ngoài thời gian vàng và xây dựng mô hình phối hợp liên viện nhằm tối ưu hóa cấp cứu trước viện cho bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp tại tỉnh Quảng Trị.
	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Mô tả đặc điểm nhân khẩu học, lâm sàng và xác định tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp nhập viện muộn sau 6 giờ tại các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. Phân tích chi tiết chuỗi mốc thời gian bệnh nhân đến viện ngoài thời gian vàng và các yếu tố liên quan.
3. Xây dựng và đề xuất quy trình phối hợp cấp cứu liên viện, tích hợp linh hoạt hai mô hình Mothership và Drip-and-Ship nhằm rút ngắn tối đa thời gian từ hiện trường đến bệnh viện có can thiệp lấy huyết khối cơ học.
	1. 01 báo cáo đánh giá thực trạng, các mốc thời gian và nhóm yếu tố liên quan đến nhập viện muộn của người bệnh đột quỵ nhồi máu não cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. 01 bộ cơ sở dữ liệu số hóa, được chuẩn hóa và bảo đảm bảo mật, gồm thông tin của tối thiểu 500 người bệnh đột quỵ nhồi máu não cấp.
3. 01 dự thảo quy trình phối hợp cấp cứu trước viện - liên viện về sàng lọc, báo động, hội chẩn, phân luồng, chuyển tuyến và điều trị bắc cầu; kèm sơ đồ mạng lưới và bộ chỉ số theo dõi chất lượng.
4. 01 mô hình phối hợp được triển khai thí điểm tại các cơ sở tham gia và 01 báo cáo đánh giá kết quả thí điểm trước - sau can thiệp.
5. 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 01 sổ tay hướng dẫn xử trí đột quỵ ban đầu.
6. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới và Sở Y tế; xem xét áp dụng tại các bệnh viện phù hợp trên địa bàn và lực lượng vận chuyển cấp cứu. Cần có văn bản phối hợp, đầu mối điều phối và cơ chế tiếp nhận quy trình. Không thương mại hóa dữ liệu nhận dạng người bệnh.
	18
	780
	Tuyển chọn
	
	

	10. 
	Đánh giá hiệu quả kỹ thuật cắt amiđan bằng dao điện lưỡng cực có tưới nước liên tục.

	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. So sánh hiệu quả lâm sàng và độ an toàn của kỹ thuật cắt amiđan bằng dao điện lưỡng cực có tưới nước muối sinh lý liên tục với kỹ thuật cắt đốt bằng sóng cao tần tại cơ sở nghiên cứu.
2. Đánh giá các chỉ số: thời gian phẫu thuật, lượng máu mất, mức độ đau sau mổ, thời gian trở lại ăn uống và sinh hoạt bình thường, thời gian lành hố mổ, tỷ lệ chảy máu và các biến chứng.
3. Phân tích chi phí trực tiếp của kỹ thuật và tính khả thi khi triển khai trong điều kiện trang thiết bị, nhân lực hiện có.
4. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật, quy trình theo dõi và xử trí biến chứng sau cắt amiđan.
	1. 01 quy trình kỹ thuật cắt amiđan bằng dao điện lưỡng cực có tưới nước muối sinh lý liên tục được chuẩn hóa.
2. 01 hướng dẫn triển khai kỹ thuật tại bệnh viện đa khoa khu vực và tuyến y tế cơ sở.
3. Tối thiểu 02 bài báo, trong đó có ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.
4. Bộ cơ sở dữ liệu nghiên cứu lâm sàng và chi phí trực tiếp.
5. Bộ tài liệu đào tạo và hướng dẫn triển khai kỹ thuật.
6. Báo cáo đánh giá khả năng ứng dụng và đề xuất triển khai kỹ thuật tại các bệnh viện đa khoa khu vực.
7. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị; xem xét nhân rộng tại các cơ sở có đủ điều kiện chuyên môn, trang thiết bị và nhân lực. Đơn vị tiếp nhận cần cam kết ứng dụng, đào tạo và chuyển giao phù hợp.
	24
	900
	Tuyển chọn
	
	

	11. 
	Nghiên cứu phát triển và triển khai thí điểm hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán, phân tầng và quản lý bệnh võng mạc đái tháo đường (mở rộng cho bệnh lý đáy mắt) trên nền tảng ảnh đáy mắt màu và OCT có định lượng dịch võng mạc, tại tỉnh Quảng Trị.

	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu ảnh đáy mắt màu và OCT của người bệnh ĐTĐ, được chuẩn hóa và chú giải (gán nhãn) theo phân độ VMĐTĐ và phù hoàng điểm của Bộ Y tế, bảo đảm đạo đức nghiên cứu và bảo mật dữ liệu cá nhân.
2. Phát triển và làm chủ mô-đun AI phân độ VMĐTĐ trên ảnh đáy mắt màu (mục tiêu độ nhạy ≥ 85%, độ đặc hiệu ≥ 90% cho phát hiện VMĐTĐ cần chuyển tuyến) và mô-đun định lượng dịch võng mạc IRF/SRF/PED trên OCT, tối ưu cho dữ liệu OCT thông dụng tại Việt Nam.
3. Xây dựng phần mềm hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDSS) và nền tảng quản lý, theo dõi người bệnh đáy mắt liên thông giữa các tuyến, hỗ trợ hội chẩn/khám từ xa (telemedicine).
4. Đánh giá hiệu năng và độ an toàn lâm sàng (kiểm định tiến cứu), xây dựng quy trình chuyên môn và triển khai thí điểm tại các cơ sở y tế của tỉnh; chuyển giao và đào tạo nhân lực.
	1. Bộ cơ sở dữ liệu ảnh đáy mắt và OCT chuẩn hóa, có chú giải theo hướng dẫn Bộ Y tế (tài sản dữ liệu y tế của tỉnh).
2. Phần mềm AI gồm 02 mô-đun (phân độ VMĐTĐ trên ảnh đáy mắt; định lượng dịch IRF/SRF/PED trên OCT) kèm báo cáo đánh giá hiệu năng có đối chứng chuyên gia.
3. Phần mềm hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDSS) và nền tảng quản lý - theo dõi và hội chẩn từ xa, kết nối tuyến cơ sở với tuyến chuyên sâu.
4. Bộ quy trình chuyên môn (quy trình sàng lọc - phân tầng - chuyển tuyến - theo dõi) bám sát QĐ 4928/QĐ-BYT và QĐ 2558/QĐ-BYT.
5. Sản phẩm đào tạo và công bố: tập huấn nhân lực y tế tuyến cơ sở; hồ sơ đăng ký quyền tác giả phần mềm (định hướng đăng ký phần mềm là thiết bị y tế - SaMD khi mở rộng).
- Tối thiểu 02 bài báo, trong đó có ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.
6. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị, cơ sở y tế tuyến dưới và Sở Y tế. Đơn vị tiếp nhận cần cam kết bố trí nhân lực, hạ tầng, bác sĩ giám sát và kế hoạch duy trì. Việc triển khai lâm sàng hoặc định hướng thiết bị y tế cần đáp ứng yêu cầu pháp lý tương ứng.
	24
	400
	Tuyển chọn
	
	

	12. 
	Nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn tiết niệu và kháng kháng sinh nhằm khuyến cáo về điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu tại Bắc Quảng Trị

	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu điều trị tại bắc Quảng Trị
2. Khảo sát về đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu tại bắc Quảng Trị
3. Khuyến cáo sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu tại bắc Quảng Trị
	1. Bộ số liệu về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và vi sinh của bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu.
2. Báo cáo thực trạng kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu trên địa bàn tỉnh.
3. Cơ sở dữ liệu về phân bố các gen ESBL, carbapenemase và gen độc lực của các chủng vi khuẩn phân lập được.
4. Tối thiểu 01 quy trình hoặc khuyến cáo sử dụng kháng sinh dựa trên dữ liệu địa phương.
5. Tối thiểu 02 bài báo, trong đó có ít nhất 01 bài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.
6. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, các bệnh viện có điều kiện tương đồng và Sở Y tế để tham khảo xây dựng/cập nhật hướng dẫn chuyên môn. Khuyến cáo cần được hội đồng chuyên môn xem xét trước khi áp dụng.
	18
	800
	Tuyển chọn
	
	

	III
	Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn

	13. 
	Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội
	1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên tàu, thuyền.
2. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong những năm gần đây.
3. Đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và thách thức đặt ra.
4. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tàu, thuyền trong thời gian tới.
	1. Báo cáo tổng hợp cơ sở lý luận và pháp lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tàu, thuyền.
2. Bộ dữ liệu thống kê thực trạng tàu, thuyền và năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; gồm kết quả khảo sát tối thiểu 300 ngư dân, thuyền trưởng và 10 cảng cá, bến thủy nội địa, khu neo đậu.
3. Báo cáo phân tích tối thiểu 05 nhóm nguyên nhân chính gây cháy, nổ tàu, thuyền và đánh giá tối thiểu 03 vụ cháy hoặc sự cố cứu nạn, cứu hộ điển hình trong 05 năm gần đây.
4. Báo cáo đề xuất 04 nhóm giải pháp tổng thể: chính sách; tổ chức lực lượng; kỹ thuật, trang thiết bị; tuyên truyền, đào tạo.
5. Bộ giải pháp kỹ thuật – công nghệ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tàu, thuyền phù hợp với điều kiện Quảng Trị.
6. Bộ danh mục kiểm tra (checklist) an toàn phòng cháy, chữa cháy cho tàu, thuyền.
7. 01 mô hình thử nghiệm ứng dụng thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhóm tàu điển hình, kèm báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm.
8. 01 bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ được đăng trên tạp chí chuyên ngành.
9. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Công an tỉnh Quảng Trị là đơn vị dự kiến tiếp nhận, ứng dụng kết quả nghiên cứu, bộ dữ liệu, giải pháp, bộ tiêu chí kiểm tra an toàn và mô hình thử nghiệm phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là đầu mối chuyên môn. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm liên hệ, thống nhất và có văn bản cam kết của đơn vị tiếp nhận về việc tiếp nhận, ứng dụng kết quả; xác định đơn vị phối hợp (nếu có), đề xuất phương án thử nghiệm, chuyển giao, tập huấn và phổ biến hướng dẫn cho lực lượng chức năng, chủ phương tiện, thuyền viên; làm rõ trách nhiệm, nguồn lực duy trì, cập nhật dữ liệu và khả năng nhân rộng mô hình sau nghiệm thu.
	18 tháng
	600
	Tuyển chọn
	
	

	14. 
	Nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị ghi danh Di sản tư liệu thế giới đối với “Vĩ tuyến 17: Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”
	Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội
	1. Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”, trong đó tập trung chủ đề: “Khu phi quân sự - Vĩ tuyến 17: Chia cắt và thống nhất” vào Danh mục Ký ức khu vực châu Á - Thái Bình Dương hoặc Danh mục Ký ức Thế giới của UNESCO.
2. Khảo sát, sưu tầm, kiểm kê và chuẩn hóa mô tả các tư liệu liên quan DMZ - Vĩ tuyến 17 thời kì 1954-1975; phấn đấu thu thập/tiếp cận tối thiểu 70% danh mục dự kiến, trong phạm vi quyền cho phép.
3. Xác minh xuất xứ, tính xác thực, toàn vẹn, tình trạng, quyền và chuỗi lưu giữ; xây dựng tiêu chí, thang đánh giá và lựa chọn tập hợp tư liệu đề cử có luận cứ.
4. Phân tích ý nghĩa lịch sử, tính đại diện, độ hiếm, giá trị xuyên quốc gia và đóng góp cho ký ức về chiến tranh, hòa bình; đối chiếu có chọn lọc với hồ sơ quốc tế.
5. Hoàn thiện hồ sơ đề cử và phụ lục Việt - Anh (kèm tóm tắt tiếng Pháp nếu yêu cầu của quy trình được lựa chọn), cùng ma trận chứng cứ, hồ sơ quyền và văn bản đồng thuận cần thiết.
6. Đề xuất kế hoạch bảo quản dài hạn, số hóa, cơ sở dữ liệu, quản trị quyền - truy cập, truyền thông, giáo dục và nâng cao năng lực địa phương.
	1. Bộ hồ sơ khoa học đề cử song ngữ Việt - Anh, gồm nội dung chính kèm phụ lục;
2. Các báo cáo chuyên đề về đường cơ sở tư liệu, đánh giá giá trị, xác thực, toàn vẹn, bảo quản, pháp lý/quyền, tham vấn và phát huy giá trị.
3. 01 Bộ dữ liệu/cơ sở dữ liệu mô tả tư liệu; mục tiêu số hóa ít nhất 80% tư liệu trong phạm vi được phép và tương ứng với danh mục hạt nhân; quy mô dự kiến khoảng 5.000 trang, 2 giờ phim/âm thanh và 20-25 ảnh được tuyển chọn, tùy tình trạng nguồn và quyền sử dụng.
4. 01 Kế hoạch bảo quản, quản lý, tiếp cận và phát huy giá trị 10-15 năm; quy trình số hóa/kiểm soát chất lượng, sao lưu và bàn giao dữ liệu.
5. 02 Kỷ yếu hội thảo khoa học, trong đó có 1 hội thảo Quốc tế và tối thiểu 03 cuộc tham vấn cộng đồng.
6. Tối thiểu 01 bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ được đăng trên tạp chí chuyên ngành.
7. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị là đơn vị dự kiến tiếp nhận, ứng dụng hồ sơ khoa học, cơ sở dữ liệu và tư liệu số về “Vĩ tuyến 17: Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình” để phục vụ bảo tồn, quản lý, phát huy giá trị di sản tư liệu và tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét đề cử UNESCO. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm liên hệ, thống nhất và có văn bản cam kết của đơn vị tiếp nhận về việc tiếp nhận, ứng dụng kết quả; xác định đơn vị phối hợp, đề xuất phương án bàn giao, tập huấn, quản lý, bảo quản và khai thác dữ liệu; làm rõ đầu mối, hạ tầng và nguồn lực duy trì sau nghiệm thu, bảo đảm quyền đối với tư liệu, điều kiện tiếp cận, sử dụng và sự đồng thuận của các chủ thể liên quan.
	24 tháng
	3.800
	Tuyển chọn
	
	

	15. 
	Nghiên cứu xây dựng mô hình và các giải pháp thực hiện nội dung Giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Quảng Trị theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

	Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội
	1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về Giáo dục địa phương; làm rõ vai trò, yêu cầu, nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nội dung Giáo dục địa phương cấp tiểu học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
2. Khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện nội dung Giáo dục địa phương tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong quá trình triển khai.
3. Nghiên cứu, xây dựng mô hình thực hiện nội dung Giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Quảng Trị theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và phù hợp với điều kiện của địa phương.
4. Xây dựng các thành phần của mô hình, bao gồm: Quy trình tổ chức thực hiện nội dung Giáo dục địa phương; Hệ thống học liệu (ưu tiên học liệu số); Hình thức tổ chức dạy học và hoạt động trải nghiệm; Bộ công cụ kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Cơ chế phối hợp giữa nhà trường với gia đình, chính quyền địa phương và các lực lượng xã hội.
5. Tổ chức thực nghiệm, đánh giá và hoàn thiện mô hình tại một số trường tiểu học đại diện cho các vùng của tỉnh Quảng Trị nhằm kiểm chứng tính khả thi, hiệu quả và khả năng nhân rộng.
6. Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm triển khai, nhân rộng mô hình thực hiện nội dung Giáo dục địa phương tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
	1. Kho học liệu phục vụ nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Quảng Trị, bao gồm: lịch sử, văn hóa, địa lý, môi trường, di sản, lễ hội và nghề truyền thống.
2. Hệ thống phần mềm lưu trữ, quản lý, khai thác kho học liệu và hỗ trợ tổ chức thực nghiệm, kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học.
3. Mô hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Quảng Trị theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
4. Quy trình tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học.
5. Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học.
6. Bộ công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nội dung giáo dục địa phương của học sinh tiểu học.
7. Bộ tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống phần mềm, tổ chức thực nghiệm và đánh giá nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học.
8. Báo cáo đánh giá kết quả thực nghiệm mô hình.
9. Báo cáo đề xuất giải pháp thực hiện nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Quảng Trị theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
10. 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc gia có uy tín.
11. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị là đơn vị dự kiến tiếp nhận, ứng dụng mô hình, các giải pháp và tài liệu hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm liên hệ, thống nhất và có văn bản cam kết của đơn vị tiếp nhận về việc tiếp nhận, ứng dụng kết quả; xác định cơ sở giáo dục và đơn vị phối hợp (nếu có), đề xuất phương án thử nghiệm, chuyển giao, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên; làm rõ điều kiện, nguồn lực triển khai, cơ chế cập nhật tài liệu, đánh giá hiệu quả và khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh sau nghiệm thu.
	18 tháng
	1.500
	Tuyển chọn
	
	

	16. 
	Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ tỉnh Quảng Trị trong tình hình mới

	Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội
	1. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác đánh giá cán bộ tại tỉnh Quảng Trị trước và sau sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tập trung vào đánh giá hằng quý, hằng năm và đánh giá trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển.
2. Làm rõ những kết quả đạt được, phương pháp, cách làm hiệu quả; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; nghiên cứu kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố để đề xuất vận dụng phù hợp với tỉnh Quảng Trị.
3. Xác định những vấn đề phát sinh, yêu cầu thực tiễn cần giải quyết và những nội dung trong các văn bản của Trung ương, của tỉnh chưa phù hợp hoặc thực hiện chưa hiệu quả; kiến nghị điều chỉnh, bổ sung nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ.
4. Xây dựng bộ công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh; triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ đánh giá, bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ được giao.
5. Đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ tỉnh Quảng Trị trong tình hình mới, bảo đảm đánh giá thực chất, khách quan và hiệu quả.
	1. Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, khảo sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
2. Báo cáo thực trạng công tác đánh giá cán bộ hằng quý, hằng năm và trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển; làm rõ kết quả, hạn chế và nguyên nhân trước và sau sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
3. Báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về công tác đánh giá cán bộ tại các tỉnh, thành phố và khả năng vận dụng tại Quảng Trị.
4. Báo cáo đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ tỉnh Quảng Trị.
5. Bộ công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh, gồm tiêu chí, chỉ số, phương pháp đo lường, cách tính điểm và hướng dẫn áp dụng phù hợp với từng nhóm vị trí việc làm.
6. Phần mềm hỗ trợ đánh giá cán bộ được triển khai ứng dụng thử nghiệm, kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng và báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm.
7. Tối thiểu 01 bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài được đăng trên tạp chí chuyên ngành.
8. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị là đơn vị dự kiến tiếp nhận, ứng dụng kết quả nghiên cứu, bộ công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và phần mềm hỗ trợ đánh giá cán bộ để phục vụ tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ trong hệ thống chính trị tỉnh. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm liên hệ, thống nhất và có văn bản cam kết của đơn vị tiếp nhận về việc tiếp nhận, ứng dụng kết quả; xác định cơ quan, đơn vị triển khai thử nghiệm và đơn vị phối hợp (nếu có); đề xuất phương án chuyển giao, tập huấn, quản lý, vận hành và cập nhật bộ công cụ, phần mềm; làm rõ nguồn lực duy trì, khả năng nhân rộng sau nghiệm thu, bảo đảm bảo mật thông tin, dữ liệu cán bộ và thẩm quyền đánh giá, quyết định của cơ quan có trách nhiệm.

	18 tháng
	1.200
	Tuyển chọn
	
	

	17. 
	Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới

	Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội
	1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
2. Đánh giá thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
3. Nhận diện nguy cơ, sơ hở, bất cập trong kiểm soát quyền lực, quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính và các dự án đầu tư có nguy cơ thất thoát, lãng phí trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
4. Đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi và kiến nghị chính sách nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026–2030 và các giai đoạn tiếp theo.
	1. 01 bộ dữ liệu điều tra, khảo sát thực tiễn phục vụ nghiên cứu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. 01 báo cáo đánh giá thực trạng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; làm rõ kết quả, hạn chế, bất cập và nguyên nhân.
3. 01 báo cáo chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính; nhận diện nguy cơ, sơ hở và đề xuất giải pháp phòng ngừa thất thoát, lãng phí.
4. 01 báo cáo chuyên đề về các dự án đầu tư có nguy cơ thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh; xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp phòng ngừa, xử lý.
5. 01 báo cáo đề xuất giải pháp và kiến nghị chính sách tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phục vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
6. 01 bộ tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, được biên soạn từ kết quả nghiên cứu.
7. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị là đơn vị tiếp nhận, ứng dụng kết quả nghiên cứu, dữ liệu khảo sát và hệ thống giải pháp, kiến nghị để phục vụ tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm liên hệ, thống nhất và có văn bản cam kết của đơn vị tiếp nhận về việc tiếp nhận, ứng dụng kết quả; xác định đơn vị phối hợp (nếu có), đề xuất phương án chuyển giao, khai thác dữ liệu, phổ biến kết quả và bồi dưỡng nghiệp vụ; làm rõ trách nhiệm, điều kiện và nguồn lực triển khai sau nghiệm thu, bảo đảm bảo mật thông tin và phạm vi sử dụng dữ liệu.
	18 tháng
	590
	Tuyển chọn
	
	

	18. 
	Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay

	Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội
	1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
2. Đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại tỉnh Quảng Trị; làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
3. Đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm đổi mới quản lý, phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng quản lý bằng dữ liệu số, học tập kết hợp và đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công việc.
4. Đề xuất mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Quảng Trị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực số và tư duy đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ của tỉnh.
	1. 01 báo cáo cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
2. 01 báo cáo đánh giá thực trạng, nhu cầu và điều kiện ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại tỉnh Quảng Trị.
3. 01 báo cáo đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Quảng Trị thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xác định nội dung, nguồn lực và lộ trình thực hiện.
4. 01 mô hình đề xuất ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kèm hướng dẫn triển khai; bao gồm quản lý dữ liệu đào tạo, tổ chức học tập kết hợp và đánh giá sau đào tạo.
5. 01 bộ tiêu chí và công cụ đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng năng lực số và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công việc.
6. Tối thiểu 01 bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ được đăng trên tạp chí chuyên ngành.
7. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị là đơn vị dự kiến tiếp nhận, ứng dụng kết quả nghiên cứu, mô hình và hệ thống giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm đổi mới quản lý, phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm liên hệ, thống nhất và có văn bản cam kết của đơn vị tiếp nhận về việc tiếp nhận, ứng dụng kết quả; xác định đơn vị phối hợp (nếu có), đề xuất phương án thử nghiệm, chuyển giao, tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên; làm rõ điều kiện hạ tầng, nhân lực, nguồn lực duy trì, tiêu chí đánh giá hiệu quả và khả năng nhân rộng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn tỉnh sau nghiệm thu.
	18 tháng
	750
	Tuyển chọn
	
	

	19. 
	Nghiên cứu xây dựng mô hình “Mặt trận số Quảng Trị” phục vụ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị

	Nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội
	1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn; đánh giá thực trạng, nhu cầu và điều kiện chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Quảng Trị.
2. Xây dựng mô hình tổng thể “Mặt trận số Quảng Trị”, bao gồm tổ chức, quản trị số, dữ liệu và quy trình nghiệp vụ; xác định cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Mặt trận.
3. Xây dựng và triển khai thử nghiệm nền tảng “Mặt trận số Quảng Trị” tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phục vụ quản lý, điều hành, tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội và tương tác với Nhân dân.
4. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ trưởng thành của mô hình, hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và sự tham gia, hài lòng của Nhân dân; tổ chức thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện mô hình.
5. Đề xuất giải pháp, cơ chế quản lý, phương án duy trì và lộ trình nhân rộng mô hình “Mặt trận số Quảng Trị” giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.
	1. 01 báo cáo cơ sở lý luận, pháp lý, kinh nghiệm thực tiễn và đánh giá thực trạng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Quảng Trị.
2. 01 mô hình tổng thể “Mặt trận số Quảng Trị”, bao gồm mô hình tổ chức, quản trị số, dữ liệu, kết nối và chia sẻ dữ liệu.
3. 01 nền tảng phần mềm “Mặt trận số Quảng Trị”, hoạt động trên môi trường web và thiết bị di động, gồm các phân hệ: quản trị, điều hành; tuyên truyền, vận động và tương tác với Nhân dân; quản lý khu dân cư số; giám sát, phản biện xã hội và giám sát đầu tư của cộng đồng; trợ lý AI, chatbot và bảng điều hành; tích hợp dữ liệu; bản đồ số GIS.
4. 01 hệ thống cơ sở dữ liệu số dùng chung và kho dữ liệu chuyên ngành Mặt trận, gồm dữ liệu về tổ chức, cán bộ, khu dân cư, các phong trào, cuộc vận động, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phản ánh, kiến nghị và dữ liệu phục vụ ứng dụng AI; kèm hướng dẫn cập nhật, quản lý và khai thác.
5. 01 bộ tiêu chí đánh giá mức độ trưởng thành của mô hình “Mặt trận số”, hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng AI, mức độ tham gia, hài lòng và đồng thuận của Nhân dân.
6. 01 bộ quy trình nghiệp vụ số, quy trình vận hành và tài liệu hướng dẫn sử dụng, đào tạo, tập huấn, chuyển giao nền tảng.
7. 01 báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm mô hình và nền tảng tại các đơn vị được lựa chọn ở cấp tỉnh, cấp xã và khu dân cư; đánh giá hiệu quả, khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và điều kiện nhân rộng.
8. 01 báo cáo đề xuất giải pháp, cơ chế quản lý, phương án duy trì, vận hành và lộ trình nhân rộng mô hình giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.
9. 01 bài báo trong nước đăng trên tạp chí chuyên ngành.
10. 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị là đơn vị dự kiến tiếp nhận, ứng dụng mô hình “Mặt trận số Quảng Trị”, nền tảng phần mềm tích hợp AI, cơ sở dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ số để phục vụ quản lý, điều hành, tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội và tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm liên hệ, thống nhất và có văn bản cam kết của đơn vị tiếp nhận về việc tiếp nhận, ứng dụng kết quả; xác định địa bàn thử nghiệm và đơn vị phối hợp (nếu có), đề xuất phương án chuyển giao, tập huấn, kết nối và chia sẻ dữ liệu; làm rõ đầu mối quản lý, hạ tầng, nhân lực và nguồn lực vận hành, duy trì, cập nhật hệ thống, khả năng nhân rộng sau nghiệm thu; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phân quyền khai thác phù hợp.
	18 tháng
	1.100
	Tuyển chọn
	
	

	IV
	Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật Công nghệ và Khoa học Tự nhiên

	20. 
	Ứng dụng công nghệ AI, GIS và chuyển đổi số trong quản lý và phục hồi hệ sinh thái rạn san hô tại Đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Đánh giá hiện trạng phân bố, độ phủ, tình trạng sinh thái và mức độ suy thoái của các rạn san hô tại Đặc khu Cồn Cỏ, làm cơ sở xác định khu vực và giải pháp phục hồi phù hợp.
2. Xây dựng cơ sở dữ liệu số và bản đồ GIS về phân bố rạn san hô, đa dạng sinh học và các yếu tố môi trường có liên quan phục vụ công tác quản lý, giám sát và bảo tồn.
3. Xây dựng mô hình ứng dụng AI trong nhận dạng, phân loại và đánh giá hiện trạng rạn san hô từ dữ liệu hình ảnh dưới nước và các nguồn dữ liệu phù hợp.
4. Xây dựng nền tảng WebGIS tích hợp dữ liệu và công cụ hỗ trợ theo dõi, giám sát, cập nhật và cảnh báo biến động hệ sinh thái rạn san hô, phục vụ công tác quản lý và ra quyết định.
5. Xây dựng, triển khai và đánh giá mô hình phục hồi rạn san hô bằng các giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện tự nhiên và sinh thái tại Đặc khu Cồn Cỏ.
	1. 01 bộ cơ sở dữ liệu số về hệ sinh thái rạn san hô Cồn Cỏ, được chuẩn hóa và tích hợp trên nền tảng WebGIS.
2. 01 bộ bản đồ GIS về phân bố, hiện trạng, mức độ suy thoái và khu vực ưu tiên bảo tồn, phục hồi rạn san hô tại Đặc khu Cồn Cỏ.
3. 01 mô hình AI nhận dạng, phân loại và đánh giá tình trạng rạn san hô từ ảnh dưới nước, kết hợp dữ liệu viễn thám phù hợp.
4. 01 nền tảng WebGIS tích hợp dữ liệu, bản đồ và mô hình AI phục vụ quản lý, giám sát, cảnh báo nguy cơ suy thoái rạn san hô.
5. 01 quy trình kỹ thuật phục hồi rạn san hô phù hợp với điều kiện sinh thái tại Cồn Cỏ.
6. 01 mô hình trình diễn phục hồi rạn san hô tại Cồn Cỏ, kèm báo cáo đánh giá hiệu quả và khả năng nhân rộng.
7. Tối thiểu 02 bài báo khoa học, gồm 01 bài công bố trên tạp chí chuyên ngành và 01 bài được chấp nhận đăng hoặc công bố trên tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Scopus.
8. 01 bộ tài liệu hướng dẫn, tập huấn và báo cáo kết quả đào tạo, chuyển giao phục vụ quản lý, bảo tồn và phục hồi rạn san hô.
9. 01 báo cáo tổng hợp và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị dự kiến tiếp nhận, ứng dụng cơ sở dữ liệu số, bản đồ GIS, mô hình AI, nền tảng WebGIS và quy trình phục hồi rạn san hô phục vụ quản lý, giám sát, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái tại Đặc khu Cồn Cỏ. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ đề xuất phương án chuyển giao, hướng dẫn sử dụng và đào tạo nhân lực, kèm văn bản cam kết của đơn vị dự kiến tiếp nhận; làm rõ đầu mối quản lý, điều kiện hạ tầng, thiết bị và nguồn lực duy trì hệ thống, cập nhật dữ liệu, theo dõi mô hình phục hồi sau nghiệm thu.
	24
	2.250
	Tuyển chọn
	
	

	21. 
	Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất các hợp chất đất hiếm từ tinh quặng Monazite Quảng Trị bằng phương pháp kiềm.
	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng quy trình công nghệ sản xuất các hợp chất đất hiếm từ tinh quặng monazite Quảng Trị bằng phương pháp kiềm ở quy mô phòng thí nghiệm và pilot; xác định các thông số công nghệ, hiệu suất thu hồi, chất lượng sản phẩm và giải pháp kiểm soát tạp chất, thành phần phóng xạ, xử lý chất thải trong quá trình sản xuất.
2. Đề xuất phương án công nghệ và thiết bị sản xuất các hợp chất đất hiếm từ tinh quặng monazite Quảng Trị ở quy mô công nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu, thử nghiệm; đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế – kỹ thuật, yêu cầu bảo vệ môi trường và an toàn bức xạ, làm cơ sở triển khai ứng dụng.
	1. 01 báo cáo tổng quan và lựa chọn phương án công nghệ sản xuất hợp chất đất hiếm từ tinh quặng monazite Quảng Trị.
2. 01 báo cáo đánh giá đặc tính, thành phần và chất lượng nguyên liệu tinh quặng monazite Quảng Trị.
3. 01 quy trình công nghệ sản xuất clorua đất hiếm, oxalat đất hiếm và oxit đất hiếm bằng phương pháp kiềm, được kiểm chứng ở quy mô phòng thí nghiệm và pilot.
4. 01 bộ hồ sơ kỹ thuật hệ thống pilot, kèm báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm.
5. 01 báo cáo đánh giá hiệu suất công nghệ, chất lượng sản phẩm và mức tiêu hao nguyên liệu, hóa chất, năng lượng.
6. Bộ mẫu sản phẩm clorua đất hiếm, oxalat đất hiếm và oxit đất hiếm, kèm kết quả phân tích, kiểm nghiệm chất lượng.
7. 01 báo cáo đề xuất giải pháp kiểm soát thành phần phóng xạ, xử lý chất thải và bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất.
8. 01 báo cáo đề xuất phương án công nghệ, thiết bị sản xuất ở quy mô công nghiệp và đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế – kỹ thuật.
9. Tối thiểu 01 bài báo được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ.
10. 01 bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và báo cáo kết quả tập huấn, chuyển giao quy trình công nghệ.
11. 01 báo cáo tổng hợp và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Công ty Cổ phần Chế biến Khoáng sản Titan Hoàng Long và các doanh nghiệp sản xuất, chế biến đất hiếm trên địa bàn tỉnh dự kiến tiếp nhận quy trình công nghệ, hồ sơ kỹ thuật và kết quả nghiên cứu để hoàn thiện công nghệ, định hướng sản xuất hợp chất đất hiếm từ tinh quặng monazite Quảng Trị ở quy mô công nghiệp. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ đề xuất phương án chuyển giao, ứng dụng kết quả, kèm văn bản cam kết của đơn vị đơn vị phối hợp thực hiện (nếu có); làm rõ điều kiện về nguyên liệu, nhân lực, hạ tầng, thiết bị và nguồn lực triển khai, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và an toàn bức xạ.
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	22. 
	Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ cà phê xanh Arabica Khe Sanh nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Trị.
	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Đánh giá chất lượng và đặc tính hóa học của nguyên liệu cà phê nhân xanh Arabica Khe Sanh; xác định hàm lượng các hợp chất chủ yếu gồm axit chlorogenic, caffeine, polyphenol tổng, flavonoid và khả năng chống oxy hóa, làm cơ sở lựa chọn nguyên liệu và định hướng phát triển sản phẩm.
2. Nghiên cứu, xây dựng và tối ưu hóa quy trình công nghệ chiết xuất, tinh chế và bảo toàn các hợp chất có hoạt tính sinh học từ cà phê nhân xanh Arabica Khe Sanh; xác định các thông số công nghệ phù hợp nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi, hạn chế tổn thất hoạt chất và bảo đảm chất lượng dịch chiết, bán thành phẩm.
3. Nghiên cứu phát triển sản phẩm và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ cà phê nhân xanh Arabica Khe Sanh; xác định công thức, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện bảo quản và thời hạn sử dụng, phù hợp với nhu cầu thị trường và định hướng thương mại hóa.
4. Đánh giá hoạt tính sinh học, tập trung vào khả năng chống oxy hóa, của dịch chiết và sản phẩm; kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại sản phẩm và mục đích sử dụng.
5. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm được phát triển và quy trình kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu, bán thành phẩm đến thành phẩm, bảo đảm tính ổn định của chất lượng sản phẩm.
6. Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm ở quy mô pilot để kiểm chứng, hoàn thiện quy trình công nghệ; đánh giá tính ổn định giữa các mẻ sản xuất, hiệu quả kinh tế – kỹ thuật và đề xuất phương án chuyển giao, ứng dụng tại tỉnh Quảng Trị.
	1. 01 báo cáo đánh giá chất lượng, thành phần hóa học và khả năng chống oxy hóa của nguyên liệu cà phê nhân xanh Arabica Khe Sanh.
2. 01 bộ quy trình công nghệ chiết xuất, tinh chế, bảo toàn hoạt chất và sản xuất cao chiết, bột hòa tan, đồ uống từ cà phê nhân xanh Arabica Khe Sanh.
3. 01 bộ tiêu chuẩn cơ sở và quy trình kiểm soát chất lượng cho cao chiết, bột hòa tan và đồ uống cà phê xanh.
4. Các sản phẩm sản xuất thử nghiệm ở quy mô pilot gồm 50 kg cao chiết, 50 kg bột hòa tan và 200 lít đồ uống cà phê xanh, đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở và yêu cầu an toàn thực phẩm.
5. 01 báo cáo đánh giá chất lượng, hoạt tính sinh học, độ ổn định, thời hạn sử dụng và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm; kèm kết quả kiểm nghiệm và phương án ứng dụng, thương mại hóa.
6. 01 đơn đăng ký sáng chế dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được chấp nhận là đơn hợp lệ và 01-02 bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm đã nộp, kèm xác nhận nộp đơn.
7. Tối thiểu 01 bài báo được công bố trên tạp chí khoa học trong nước có ISSN từ kết quả nhiệm vụ.
8. 01 bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và báo cáo kết quả tập huấn, chuyển giao công nghệ.
9. 01 báo cáo tổng hợp và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến, kinh doanh cà phê tại khu vực Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị dự kiến tiếp nhận, ứng dụng quy trình sản xuất cao chiết, bột hòa tan và đồ uống từ cà phê nhân xanh Arabica Khe Sanh. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ xác định cụ thể đơn vị tiếp nhận, đơn vị phối hợp (nếu có) và đề xuất phương án chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo nhân lực, kèm văn bản cam kết tương ứng; làm rõ nguồn nguyên liệu, hạ tầng, thiết bị, nguồn lực sản xuất và phương án tiêu thụ, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và xử lý phụ phẩm, chất thải.
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	23. 
	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phát hiện sớm lừa đảo, giả mạo cán bộ và tấn công phishing trong các hệ thống phần mềm, ứng dụng dùng chung tại tỉnh Quảng Trị.
	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Xây dựng bộ dữ liệu về các hình thức lừa đảo trực tuyến, lừa đảo chiếm đoạt thông tin (phishing), giả mạo cán bộ, cơ quan nhà nước và các tình huống liên quan đến khai thác, sử dụng phần mềm dùng chung, ứng dụng di động tại Việt Nam và tỉnh Quảng Trị; dữ liệu được chuẩn hóa, gán nhãn, bảo vệ thông tin cá nhân và phân chia phục vụ huấn luyện, kiểm thử, đánh giá mô hình AI.
2. Nghiên cứu, phát triển và kiểm chứng mô hình AI ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy và học sâu để phân tích nội dung, đường dẫn và dấu hiệu hành vi trong phạm vi dữ liệu được phép khai thác; phát hiện, phân loại và đánh giá mức độ rủi ro lừa đảo, giả mạo, phishing; xác định độ chính xác, tỷ lệ cảnh báo sai và thời gian xử lý.
3. Xây dựng hệ thống hỗ trợ phát hiện và cảnh báo sớm nguy cơ lừa đảo trực tuyến; tích hợp thử nghiệm với một số phần mềm dùng chung, ứng dụng di động được lựa chọn của tỉnh, bảo đảm khả năng tương thích, an toàn dữ liệu và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống hiện có.
4. Triển khai thí điểm tại 01–02 cơ quan cấp sở và ít nhất 02 xã, phường; đánh giá hiệu quả phát hiện, cảnh báo, khả năng vận hành và mức độ đáp ứng nhu cầu người sử dụng; hoàn thiện hệ thống và đề xuất phương án quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu, mô hình AI và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
5. Đào tạo, tập huấn cho ít nhất 200 cán bộ, công chức về sử dụng hệ thống, nhận diện và xử lý tình huống lừa đảo trực tuyến; xây dựng tài liệu, tổ chức hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng tránh và phản ánh dấu hiệu lừa đảo cho người dân; đánh giá kết quả nâng cao nhận thức, kỹ năng sau tập huấn.
	1. 01 hệ thống phần mềm AI hỗ trợ phát hiện, phân loại, cảnh báo sớm lừa đảo trực tuyến, phishing, giả mạo cán bộ, cơ quan nhà nước; được tích hợp, vận hành thử nghiệm trên các hệ thống được lựa chọn của tỉnh; kèm mã nguồn, mô hình AI và hồ sơ kỹ thuật chuyển giao.
2. 01 bộ dữ liệu chuẩn hóa tối thiểu 50.000 mẫu lừa đảo, phishing, giả mạo và mẫu hợp lệ, được gán nhãn, phân chia phục vụ huấn luyện, kiểm định và kiểm thử.
3. 01 báo cáo đánh giá chất lượng mô hình AI, hiệu năng, an toàn thông tin và kết quả thí điểm tại 01-02 cơ quan cấp sở, ít nhất 02 xã, phường; đề xuất phương án duy trì, nhân rộng.
4. 01 bộ giải pháp quản lý, quy trình vận hành và cơ chế phối hợp tiếp nhận, xác minh, xử lý cảnh báo, cập nhật dữ liệu, mô hình AI, sao lưu và khôi phục hệ thống.
5. 01 bộ tài liệu hướng dẫn và báo cáo kết quả tập huấn cho ít nhất 200 cán bộ, công chức, hướng dẫn người dân nhận diện, phòng tránh, phản ánh dấu hiệu lừa đảo; kèm kết quả đánh giá sau tập huấn.
6. Tối thiểu 02 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước có ISSN, có phản biện hoặc 01 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế có phản biện, được công bố từ kết quả nhiệm vụ.
7. 01 báo cáo tổng hợp và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị dự kiến phối hợp, tiếp nhận và ứng dụng hệ thống hỗ trợ phát hiện, cảnh báo sớm lừa đảo, giả mạo cán bộ và tấn công phishing. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ đề xuất hệ thống triển khai, phương án tích hợp, thử nghiệm, chuyển giao và đào tạo nhân lực, kèm văn bản cam kết của đơn vị dự kiến tiếp nhận, phối hợp; làm rõ đầu mối quản lý, hạ tầng, nguồn lực vận hành, duy trì, cập nhật dữ liệu và mô hình AI, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và hoạt động ổn định của các hệ thống được tích hợp.
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	24. 
	Xây dựng và triển khai hệ thống thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo đa tác nhân (Agentic AI) phục vụ công tác bảo đảm chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu bảo đảm chất lượng tại tối thiểu 24 cơ sở giáo dục đại diện các cấp học, loại hình và vùng địa lý của tỉnh; xác lập mô hình nghiệp vụ, khung dữ liệu, bộ chỉ số theo dõi và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống, phù hợp với từng đối tượng áp dụng.
2. Xây dựng cơ sở tri thức số về bảo đảm chất lượng giáo dục, bao gồm các quy định, bộ tiêu chuẩn, hướng dẫn nghiệp vụ và tối thiểu 3.000 minh chứng mẫu, biểu mẫu được chuẩn hóa, phân loại và thẩm định; thiết lập cơ chế cập nhật, truy xuất nguồn, quản lý phiên bản, hiệu lực văn bản và bảo vệ dữ liệu.
3. Nghiên cứu, xây dựng và kiểm chứng kiến trúc AI đa tác nhân với 08 tác nhân chuyên biệt, hỗ trợ tích hợp dữ liệu, quản lý tiêu chí, kiểm tra minh chứng, tự đánh giá, cảnh báo rủi ro, lập kế hoạch cải tiến, tổng hợp báo cáo và giám sát tuân thủ; bảo đảm kết quả có căn cứ tham chiếu, có thể kiểm tra và được người có trách nhiệm xem xét, phê duyệt.
4. Phát triển nền tảng web sử dụng trên máy tính và thiết bị di động, tích hợp các tác nhân AI, kho minh chứng số, bảng điều hành đa cấp và phân hệ quản lý dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo; hỗ trợ theo dõi tự đánh giá, cải tiến chất lượng, tổng hợp hồ sơ và quản lý các bước đánh giá, thẩm định, công nhận theo phạm vi áp dụng của từng loại hình cơ sở giáo dục; phân tích dữ liệu phục vụ quản lý, lập kế hoạch và đề xuất ưu tiên đầu tư. Hệ thống có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu qua API, phân quyền, xác nhận hoặc ký điện tử phù hợp, ghi nhật ký hoạt động và kiểm soát phê duyệt; được kiểm thử về chức năng, hiệu năng, an toàn thông tin và độ tin cậy của kết quả AI.
5. Triển khai thử nghiệm tại tối thiểu 24 cơ sở giáo dục, gồm ít nhất 06 cơ sở mầm non, 18 cơ sở phổ thông với ít nhất 300 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia; đánh giá mức giảm thời gian xử lý hồ sơ so với trước thử nghiệm, chất lượng minh chứng, độ chính xác của kết quả hỗ trợ, khả năng sử dụng, mức độ chấp nhận, an toàn dữ liệu và chi phí vận hành.
6. Hoàn thiện hệ thống, bộ quy trình vận hành, hướng dẫn quản trị dữ liệu và AI, tài liệu đào tạo và hồ sơ chuyển giao; tổ chức tập huấn cho đơn vị tiếp nhận, đề xuất phương án duy trì, cập nhật cơ sở tri thức, mô hình AI và lộ trình mở rộng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
	1. 01 bộ mô hình nghiệp vụ bảo đảm chất lượng số, kiến trúc AI đa tác nhân, khung dữ liệu và bộ chỉ số, xây dựng trên cơ sở khảo sát tối thiểu 24 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại Quảng Trị.
2. 01 cơ sở tri thức và kho minh chứng số về bảo đảm chất lượng giáo dục, gồm tối thiểu 3.000 minh chứng mẫu, biểu mẫu được chuẩn hóa, thẩm định.
3. 01 nền tảng phần mềm web tích hợp 08 tác nhân AI chuyên biệt, cơ sở tri thức, kho minh chứng, bảng điều hành đa cấp và phân hệ quản lý dành cho Sở Giáo dục và Đào tạo; kèm mã nguồn, thành phần AI, cơ sở dữ liệu và hồ sơ kỹ thuật chuyển giao.
4. 01 bộ kiểm thử AI gồm tối thiểu 500 tình huống chuẩn được chuyên gia thẩm định; kèm báo cáo kiểm thử, đánh giá chất lượng AI, chức năng, hiệu năng và an toàn thông tin của hệ thống.
5. 01 bộ hướng dẫn nghiệp vụ bảo đảm chất lượng giáo dục, dự thảo quy chế, quy trình quản trị dữ liệu và sử dụng AI có con người giám sát.
6. 01 báo cáo kết quả thử nghiệm tại tối thiểu 24 cơ sở, gồm ít nhất 06 cơ sở mầm non và 18 cơ sở phổ thông, với ít nhất 300 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia; kèm tài liệu, kết quả tập huấn và phương án duy trì, nhân rộng.
7. Tối thiểu 02 bài báo khoa học được công bố từ kết quả nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 01 bài trên tạp chí khoa học quốc tế có phản biện.
8. 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với phần mềm đã nộp tại cơ quan có thẩm quyền, kèm xác nhận tiếp nhận hồ sơ.
9. 01 báo cáo tổng hợp và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và các trường mầm non, phổ thông dự kiến tiếp nhận, ứng dụng hệ thống phục vụ quản lý minh chứng, tự đánh giá, cải tiến chất lượng và hỗ trợ đánh giá, thẩm định, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ xác định cơ sở triển khai, đơn vị phối hợp (nếu có), đề xuất phương án thử nghiệm, chuyển giao và đào tạo nhân lực, kèm văn bản cam kết của đơn vị dự kiến tiếp nhận; làm rõ đầu mối quản lý, hạ tầng, nguồn lực vận hành, duy trì, cập nhật dữ liệu, cơ sở tri thức và mô hình AI; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và cơ chế kiểm tra, phê duyệt kết quả hỗ trợ của hệ thống bởi người có thẩm quyền.
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	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị
	

	25. 
	Nghiên cứu tổng hợp chế phẩm nano oxide đất hiếm trên nền chitosan từ vỏ tôm và ứng dụng làm phân bón cho cây trồng.
	Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng
	1. Đánh giá nguồn cung, khả năng thu gom và chất lượng phế liệu vỏ tôm tại tỉnh Quảng Trị; xây dựng quy trình sơ chế, làm sạch và chiết tách chitosan, đạt độ deacetyl hóa ≥ 85%, có khối lượng phân tử và các chỉ tiêu chất lượng phù hợp làm chất nền chế tạo chế phẩm; xác định hiệu suất thu nhận, mức tiêu hao nguyên liệu, hóa chất và giải pháp xử lý chất thải.
2. Nghiên cứu, xây dựng và tối ưu hóa quy trình chế tạo chế phẩm nano La₂O₃, CeO₂ trên nền chitosan; kiểm soát kích thước hạt nano sơ cấp dưới 100 nm, mức độ phân tán, hàm lượng thành phần và độ ổn định của chế phẩm; xác định các đặc trưng cấu trúc, tính chất hóa lý, điều kiện bảo quản và khả năng mở rộng quy mô chế tạo.
3. Đánh giá đặc tính giải phóng, biến đổi và độ ổn định của các thành phần đất hiếm trong chế phẩm ở những điều kiện môi trường phù hợp với mục đích sử dụng; xác định mức độ an toàn, nguy cơ gây độc cho cây, tích lũy đất hiếm trong nông sản, đất và nước, cùng ảnh hưởng đến một số sinh vật có ích; đề xuất giới hạn và điều kiện sử dụng an toàn trên cơ sở kết quả thử nghiệm.
4. Đánh giá tác động của chế phẩm đến sinh trưởng, quang hợp và khả năng chống chịu hạn của cây trồng trong điều kiện thí nghiệm có đối chứng; xác định các chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh phù hợp để làm rõ hiệu quả và cơ chế tác động; lựa chọn công thức, nồng độ, liều lượng và thời điểm sử dụng có triển vọng để thử nghiệm ngoài đồng ruộng.
5. Thử nghiệm có đối chứng trên ít nhất 01 loại cây trồng cạn chủ lực được lựa chọn phù hợp với điều kiện sản xuất tại Quảng Trị; đánh giá hiệu quả đối với sinh trưởng, khả năng chống chịu hạn, năng suất, chất lượng nông sản, mức tích lũy đất hiếm và hiệu quả kinh tế; hoàn thiện dự thảo quy trình kỹ thuật sử dụng, xác định phạm vi áp dụng và đề xuất phương án chuyển giao.
	1. Tối thiểu 100 lít chế phẩm đậm đặc nano La₂O₃, CeO₂/chitosan, ổn định trong thời gian bảo quản tối thiểu 06 tháng; kèm tiêu chuẩn cơ sở, kết quả kiểm tra chất lượng và hướng dẫn bảo quản.
2. 01 bộ mẫu vật liệu gồm nano La₂O₃, CeO₂ có kích thước hạt sơ cấp trung bình dưới 100 nm và chitosan từ vỏ tôm đạt độ deacetyl hóa ≥ 85%, hàm lượng tro ≤ 1%, độ ẩm ≤ 10%; kèm kết quả phân tích đặc trưng, chất lượng.
3. 01 bộ quy trình công nghệ chiết tách, chuẩn hóa chitosan từ vỏ tôm ở quy mô tối thiểu 01 kg nguyên liệu/mẻ; tổng hợp nano La₂O₃, CeO₂ và chế tạo chế phẩm trên nền chitosan.
4. 01 bộ báo cáo đánh giá nguồn nguyên liệu vỏ tôm tại Quảng Trị; đặc tính vật liệu, độ ổn định và khả năng giải phóng có kiểm soát của chế phẩm.
5. 01 báo cáo đánh giá hiệu quả sinh học và mức độ an toàn của chế phẩm, gồm tác động đến sinh trưởng, quang hợp, khả năng chống chịu hạn, nguy cơ gây độc, tích lũy La, Ce trong nông sản, đất, nước và ảnh hưởng đến sinh vật có ích.
6. 01 báo cáo thử nghiệm đồng ruộng có đối chứng trên ít nhất 01 loại cây trồng cạn chủ lực tại Quảng Trị, kèm dự thảo quy trình sử dụng chế phẩm và đánh giá hiệu quả kinh tế, khả năng ứng dụng.
7. 01 bộ tài liệu và báo cáo kết quả tập huấn, chuyển giao công nghệ; kèm phương án hoàn thiện, mở rộng quy mô và ứng dụng kết quả.
8. Tối thiểu 03 bài báo khoa học từ kết quả nhiệm vụ, trong đó ít nhất 01 bài công bố trên tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Scopus hoặc Web of Science; các bài còn lại công bố trên tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo thuộc danh mục tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
9. 01 báo cáo tổng hợp và 01 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Địa chỉ và yêu cầu ứng dụng: Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm xác định cụ thể đơn vị dự kiến nhận chuyển giao, ứng dụng kết quả và đơn vị phối hợp (nếu có); có văn bản cam kết của đơn vị tiếp nhận về việc tiếp nhận, ứng dụng kết quả và của đơn vị phối hợp về nội dung, trách nhiệm phối hợp; làm rõ trách nhiệm của các bên, điều kiện về nhân lực, hạ tầng, thiết bị và nguồn lực triển khai.
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